
ĐS PHƯỢNG HOÀNG XUÂN GIÁP THÌN 2024 

 201 

Thưa quý Đồng Môn, 

Chúng ta tuy xuất thân cùng Trường Mẹ, 
Học Viện CSQG, nhưng điều kiện thi tuyển 
để được trở thành Sinh Viên Sĩ Quan Học 
Viện CSQG, thời gian thụ huấn, mãn khóa 
và những nét đặc thù của mỗi khóa khác 
nhau. 

Bài viết này nhằm mục đích ghi lại chi tiết 
hơn về 16 Khóa Học Viện CSQG để quý 
Đồng Môn có dịp tìm hiểu về mỗi Khóa, 
trong đó có Khóa của mình đã theo học, 
cũng nhằm để bổ túc trang Lược Sử Học 
Viện CSQG/VNCH được đầy đủ hơn, đặc 
biệt là về các Khóa học. 

Là người tổng hợp tin tức, chúng tôi xin tỏ 
lòng chân thành cám ơn quý Niên Trưởng, 
quý Cựu SVSQ các Khóa sau đây đã nhiệt 
tình cung cấp tin tức về Khóa của mình để 
giúp chúng tôi hoàn thành bài viết này: K1 
Nhữ Đình Toán - K1 Phan Tấn Ngưu - 
K1 Bửu Hồng - K1 Trần Quốc Nại - K2 
Trần Bửu Giao - K2 Lê Sĩ Tài - K3  
Nguyễn Văn A - K3 & 5 Nguyễn Dư 
Hùng - K3 Lý Ký Hoàng - K4 Hồ Anh 
Triết - K4 Đỗ Xuân Đào - K3/72  Đặng 
Thiên Thiện - K4/72 Phan Kim Lượng - 
K4/72  Huyên Bửu - K4/72 Nguyễn Hinh 
- K6 Phan Thanh Hòa - K6 Lê Văn Tuấn 
- K6 Nguyễn Tấn Lực - K7 Phan Thanh 
Thắng - K8 Hà Đình Huy - K9 Nguyễn 
Linh - K9 Nguyễn Mót - K10 Nguyễn 
Minh Hùng. 
I- HỌC VIỆN CSQG: 
Học Viện CSQG chính thức được thành 
lập bởi Nghị Định số 416-NĐ/NV do Chủ 
Tịch Ủy Ban Hành Pháp Trung Ương, 
Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ (chức vụ 

tương đương Thủ Tướng) ký ban hành 
ngày 12 tháng 3 năm 1966. 

Từ ngày thành lập 12/3/1966 cho đến 30 
tháng 4 năm 1975, Học Viện CSQG đã 
được chỉ huy và điều hành bởi hai vị Viện 
Trưởng: 

1- Đại Tá CSQG Đàm Trung Mộc, nguyên 
Quận Trưởng Thượng Hạng Ngoại 
Hạng, là Vị Viện Trưởng Học Viện 
CSQG đầu tiên, uyên bác, thâm thúy, 
đức độ, đã có công sáng lập HV và là 
tác giả các bộ sách Luật nổi tiếng như 
Hình Sự Tố Tụng, Hình Luật Đặc Biệt. 

Từ năm 1966 đến năm 1971, dưới thời 
VT Đàm Trung Mộc, Học Viện CSQG đã 
đào tạo các Khóa 1, 2, 3, 4, 5 Biên Tập 
Viên và Thẩm Sát Viên. 

2- Đại Tá CSQG Trần Minh Công, nguyên 
Quận Trưởng Cảnh Sát trẻ, năng động, 
đã từng giữ chức vụ Trưởng Ty CSQG 
Quận Nhì và đã đích thân chỉ huy các 
cuộc hành quân tiêu diệt việt cộng trong 
Tết Mậu Thân năm 1968, là Viện 
Trưởng Học Viện CSQG từ năm 1971 
đến năm 1975, đã đào tạo  Khóa 6 BTV 
và TSV, các Khóa 3/72 SQ CSQG, 4/72 
Đặc Biệt, 5/72 Đặc Biệt Sĩ Quan CSQG 
và các Khóa Sĩ Quan Tân Tuyển 4/72, 
6, 7, 8, 9, 10, 11 cùng những nhân viên 
trong Ngành có đủ điều kiện theo học 
để trở thành Sĩ Quan CSQG. 

II- CÁC KỲ THI TUYỂN BIÊN TẬP VIÊN 
& THẨM SÁT VIÊN CSQG: 
 ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC DỰ THI BIÊN TẬP 
VIÊN & THẨM SÁT VIÊN TÂN TUYỂN: 

- Tú tài toàn phần (Ngạch Biên Tập Viên) 
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- Tú tài bán phần (Ngạch Thẩm Sát Viên) 
- Và các điều kiện hợp lệ tình trạng quân 
dịch, chiều cao tối thiểu, tuổi tối đa và 
được xác nhận đầy đủ sức khỏe của cơ 
quan y tế. 
NHỮNG KHÓA BTV & TSV ĐÃ ĐƯỢC 
ĐÀO TẠO: 
 - KHÓA 1 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1966): 
 - KHÓA 1 BTV: 
- Là Khóa đầu tiên của HV/CSQG. Đặc 
biệt là Khóa duy nhất có SVSQ nữ (18 nữ 
BTV + 29 nữ TSV). 
- Tổng số thí sinh dự thi BTV & TSV: 
Khoảng trên 2000 người tại 3 Hội Đồng 
Thi: Huế - Sài Gòn - Cần Thơ. 

- Đề thi BTV: (chưa ghi nhận được đầy đủ 
chi tiết) 

- Tổng số thí sinh trúng tuyển BTV: trên 
200 Nam và 18 Nữ. 
- Ngày nhập học và khai giảng: Các thí 
sinh bắt đầu nhập học từ ngày 28 tháng 1 
năm 1966 nhưng vì Học Viện chưa có 
Nghị Định thành lập nên mãi đến ngày 14 
tháng 3 năm 1966 mới làm Lễ Khai Giảng 
dưới sự chủ tọa của Thiếu Tướng Nguyễn 
Cao Kỳ, Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp 
Trung Ương. 
- Ngày mãn khóa: 14 tháng 12 năm 1966 

- Tổng số thí sinh tốt nghiệp: 202 BTV 
(Nam) + 18 BTV (Nữ) 
- Thủ Khoa BTV: SVSQ Nguyễn Văn Quý. 
Á Khoa BTV: SVSQ Lý Mũi Liềm (Nữ) 
Ghi chú: Số thí sinh tốt nghiệp BTV (220 
người) ít hơn so với số thí sinh trúng tuyển 
và nhập học (250 người) vì trong thời gian 
thụ huấn một số bị loại vì lý do sức khỏe, 
hoặc xin từ nhiệm, hay bỏ trốn vì lý do an 
ninh như trường hợp Nguyễn Minh Triết. 
- Theo sự gợi ý của Viện Trưởng Đàm 
Trung Mộc & Liên Đoàn Trưởng SV Trần 

Minh Công, nhiều SVSQ Khóa 1 đã tham 
gia nghiên cứu vẽ huy hiệu Học Viện 
CSQG và cuối cùng mẫu vẽ của SVSQ 
Nguyễn Tấn Vĩnh đã được chọn làm huy 
hiệu chính thức cho HV/CSQG. 
- Việc chọn lựa nhiệm sở sau ngày mãn 
khóa không theo thứ tự đỗ cao thấp. Các 
SVSQ được bốc thăm đi các đơn vị theo 
nhu cầu ấn định của Tổng Nha Cảnh Sát 
Quốc Gia (Khối Đặc Biệt: 63 - Khối Dã 
Chiến: 50 - Khối Kiểm Soát Tài Nguyên: 7 
- Học Viện CSQG và Nha CSQG Đô 
Thành: 40 - Nha Miền Bắc Trung Nguyên 
Trung Phần: 10 - Nha Miền Nam Trung 
Nguyên Trung Phần: 10 - Nha Miền Đông 
Nam Phần: 6 - Nha Tiền Giang Nam Phần: 
6 - Nha Hậu Giang Nam Phần: 6 - Nha Cao 
Nguyên Trung Phần: 6 - Trung Tâm Huấn 
Luyện CSDC Đà Lạt: 4 - Trung Tâm Huấn 
Luyện CB/CSQG Rạch Dừa: 1) 

- KHÓA 1 TSV: 
- Tổng số thí sinh trúng tuyển và tốt 
nghiệp:  226 (197 Nam + 29 Nữ) 

- Ngày khai giảng: 14 tháng 3 năm 1966 
- Ngày mãn khóa: 14 tháng 9 năm 1966 
- Sinh viên Thủ Khoa TSV: Nguyễn Văn 
Tròn 
- KHÓA 2 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1967): 
- KHÓA 2 BTV: 
- Tổng số thí sinh dự thi BTV trên 3500 
người tại Trường Trung Học Petrus Ký và 
Giảng Đường Đại Học Khoa Học Sài Gòn. 

- Đề thi Biên Tập Viên: 
1- Bài bình luận: Đổng Huấn Mông viết:  
Đương quan chi pháp hữu tam sự: “viết 
thanh, viết thân, viết cần. Tri thức tam 
giã…” 

2- Bài dịch Việt ra Anh hay Pháp:  Người 
cày có ruộng.  

3- Bài thi Sử có 3 chữ: Phan Bội Châu.  
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4- Bài thi Địa:  So sánh kinh tế 2 Miền 
Nam, Bắc Việt Nam. 
- Tổng số thí sinh trúng tuyển BTV: 187 
chính thức và 13 dự khuyết. Ngoài ra, có 
33 Thanh Niên Quốc Gia Đoàn và 2 Cựu 
Quân Nhân được đặc biệt nhập học miễn 
thi. 
- Thí sinh đậu đầu kỳ thi tuyển BTV K2 là 
Lê Văn Miêng (cố Chỉ Huy Trưởng 
BCH/CSQG Quận Châu Thành, Tỉnh Bình 
Dương, bị cộng sản hành quyết trong biến 
cố tháng 4 năm 1975)  
- Ngày nhập học:  27 tháng 1 năm 1967. 
- Ngày mãn Khóa:  27 tháng 10 năm 1967 
dưới sự chủ tọa của Viện Trưởng Đàm 
Trung Mộc và Khóa được đặt tên là Khóa 
Trần Bình Trọng. 
 - Tổng số Sinh Viên SQ (BTV) tốt nghiệp:  
235. 
- Sinh Viên Thủ Khoa Khóa 2 BTV: 
Nguyễn Thành Trung. Á Khoa: Nguyễn 
Hữu Thành. 
- KHÓA 2 TSV: 
- Tổng số thí sinh trúng tuyển và nhập 
Khóa: 200 (kể cả một số Thanh Niên Quốc 
Gia Đoàn được đặc biệt nhập học miễn thi 
theo lệnh của Chủ Tịch Ủy Ban Hành Pháp 
Trung Ương, Thiếu Tướng Nguyễn Cao 
Kỳ). 
- Ngày nhập học:  27 tháng 1 năm 1967. 
- Ngày mãn khóa:  Hạ tuần tháng 7 năm 
1967 (không nhớ ngày chính xác). 
- Tổng số SVSQ tốt nghiệp: 197 (03 bị loại 
vì lý do an ninh) 
- Sinh Viên Thủ Khoa: Võ Minh Kỳ 
- KHÓA 3 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1968): 
- KHÓA 3 BTV: 
- Tổng số thí sinh dự thi BTV và TSV: Gần 
10.000 người tại 4 Trung Tâm (Huế - Đà 
Nẵng - Sài Gòn - Cần Thơ).  

 1- Đề thi BTV (ngày 31-10-1967): 
- Nghị luận: Đừng lo mình không có chức 
vụ, chỉ lo mình không đủ tài để đảm nhận 
chức vụ. 
- Bài dịch Việt ngữ sang Pháp hoặc Anh 
ngữ:  Lương Tâm Chức Nghiệp. 
- Sử: Cách Mạng Mùa Thu. 
- Địa: Vị trí quan trọng của Việt Nam trong 
vùng Đông Nam Á và trên Thế Giới.  
2- Tổng số thí sinh trúng tuyển BTV: 189. 
Thí sinh đậu đầu là Đặng Bề.  
3- Ngày nhập học: 15 tháng 1 năm 1968 
4- Ngày mãn khóa: 12 tháng 10 năm 1968  
5- Tổng số Sinh Viên Sĩ Quan tân tuyển + 
BTV Công Nhật (điền khuyết) + BTV Công 
Nhật (Khóa 14 BTV/RD) đã tốt nghiệp 
Khóa 3 BTV: 224.  
6- Sinh Viên Thủ Khoa BTV: Nguyễn Ngọc 
Trạt (cố Trưởng F Đặc Biệt BCH/CSQG 
Quận 2 Sài Gòn). Á Khoa: Hồ Công Tú 
 Ghi chú: 
- Bài thi được chấm bởi Hội Đồng Giáo Sư 
Trường Chu Văn An (theo lời của VT Đàm 
Trung Mộc trong lúc nói chuyện thân mật 
với tân SVSQ Khóa 3 tại khu hồ cá trước 
Câu Lạc Bộ HV trong năm 1968) 
- Các SVSQ tốt nghiệp được phân bổ về 
các ngành, đơn vị phục vụ theo thứ tự đỗ 
cao thấp. Một số SVSQ chọn lựa Lực 
Lượng Giang Cảnh, Tổng Nha CSQG, 
Nha CSQG Đô Thành và các Nha CSQG 
Vùng 1, 2, 3 và 4. Trên 30 SVSQ chọn Lực 
Lượng CSDC và sau khi nhận nhiệm sở 
tại 4 Vùng Chiến Thuật đã được đề cử giữ 
chức vụ Đại Đội Trưởng, Đại Đội Phó 
CSDC Tỉnh. 
Trong số Sinh Viên Sĩ Quan tốt nghiệp, Sĩ 
Quan Lý Ký Hoàng đã được cử đi tu 
nghiệp Khóa Đào Tạo Sĩ Quan Cảnh Sát 
Quốc Tế tại International Police Academy, 
Georgetown, Washington DC vào tháng 
11 năm 1972 với 5 đồng nghiệp CSQG do 
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Cơ Quan USAID, Office of Public Safety 
tài trợ và cũng là Sĩ Quan độc nhất được 
vào thuyết trình tại Tòa Bạch Ốc về đề tài 
Ma Túy Tại Đông Nam Á. Tuy nhiên, vì 
tình hình chính trị lúc bấy giờ, Báo Chí HK 
và Quốc Tế không quan tâm đến vấn đề 
ma túy nên họ đã xoay qua các vấn đề 
chính trị để vặn hỏi LKH về “Giải pháp 
ngưng bắn da beo và bầu cử độc diễn của 
Liên Danh Nguyễn Văn Thiệu -Trần Văn 
Hương”. LKH đã trả lời báo chí trong tinh 
thần của một người Việt QG chống cộng 
sản và theo quan điểm của chính phủ 
VNCH. Cuộc phỏng vấn này đã được Đại 
Sứ Quán VNCH tại Hoa Thịnh Đốn sau khi 
theo dõi “Breaking News” đã gởi công điện 
cho Bộ Ngoại Giao VNCH và Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu tường trình sự việc và 
sau đó, K3 Lý Ký Hoàng đã được Tư Lệnh 
CSQG Nguyễn Khắc Bình khen ngợi. Cuối 
tháng 3 năm 1975, K3 Lý Ký Hoàng được 
Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ cấp học bổng đi tu 
nghiệp Khóa International Advanced 
Leadership Course và chẳng bao lâu sau 
đó biến cố 30 tháng 4 năm 1975 xảy ra. 
Ngày 11 tháng 5 năm 1975, LKH được Cơ 
Quan Drug Enforcement Administration 
tuyển dụng làm việc cho cơ quan này với 
mức lương Đại Úy cho đến năm 2004 
được nghỉ hưu với cấp bậc và mức lương 
của một Đại Tá. Hiện tại, K3 Lý Ký Hoàng 
là Consultant/Lead Instructor cho Cơ 
Quan Phòng Chống Khủng Bố thuộc Bộ 
Ngoại Giao Hoa Kỳ (USDOS/DS/ATA) 
- KHÓA 3 TSV: 
- Điều kiện thi tuyển: Thí sinh dân sự có 
văn bằng Tú Tài 1 và phải qua kỳ thi tuyển 
do Tổng Nha CSQG tổ chức tại các Hội 
Đồng Thi trên toàn quốc và những nhân 
viên trong Ngành đáp ứng điều kiện và 
được chuẩn thuận cho thụ huấn. 
- Ngày khai giảng: 15 tháng 1 năm 1968 
- Ngày mãn khóa: 15 tháng 7 năm 1968 
- Tổng số SVSQ tốt nghiệp: 285 

 Sinh Viên Thủ Khoa: Nguyễn Văn Năm 
- KHÓA 4 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1969): 
- KHÓA 4 BTV:  
- Khóa dành cho những nhân viên trong 
Ngành theo học với điều kiện có bằng tú 
tài 2 hoặc có bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp 
quá 6 năm và phải qua kỳ thi tuyển. 
- Tổng số khóa sinh theo học và tốt nghiệp: 
100 
- Ngày khai giảng: vào đầu tháng 6 năm 
1969 và được miễn học căn bản quân sự 
2 tháng. 
- Ngày mãn khóa: 15 tháng 12 năm 1969 
- Học Viện CSQG không tổ chức Lễ Mãn 
Khóa nên không biết Sinh Viên nào là Thủ 
Khoa của Khóa 4 BTV. Nhưng theo sự tiết 
lộ của 1 cựu SVSQ Khóa 4, người đạt số 
điểm cao nhất kỳ thi mãn khóa là SVSQ 
Vũ Văn Huyền. 
- KHÓA 4 TSV:   
- Dành cho những nhân viên trong Ngành 
có đủ điều kiện đi học nhưng phải qua kỳ 
thi tuyển khóa sinh. Ngày nhập học cùng 
với thời gian của Khóa BTV. Ngày mãn 
khóa cuối tháng 10 năm 1969 vì được 
miễn 2 tháng căn bản quân sự. 
- Tổng số TSV Khóa 4 tốt nghiệp: Khoảng 
200 
(Ghi chú: Khóa 4 BTV & TSV thụ huấn tại 
Học Viện CSQG Thủ Đức trong lúc HV 
đang trong tình trạng xây cất nên chưa có 
giảng đường chính, sân tập bắn và hàng 
rào chung quanh) 
- KHÓA 5 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1970): 
- KHÓA 5 BTV:  
- Gồm những nhân viên trong Ngành Cảnh 
Sát và được chia ra 2 thành phần: - Những 
nhân viên có văn bằng Tú Tài 2 và được 
Hội Đồng cứu xét hồ sơ và chấp thuận cho 
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miễn thi - Những nhân viên trong Ngành 
có nộp đơn xin thi tuyển và qua kỳ thi tuyển 
tại 5 Hội Đồng Thi (Đà Nẵng - Nha Trang - 
Sài Gòn - Biên Hòa - Cần Thơ) vào ngày 
27 & 28 tháng 2 năm 1970. 
- Tổng số SVSQ theo học Khóa 5 BTV: 
179 (70 SVSQ có bằng Tú Tài 2 + 99 
SVSQ đã trúng tuyển qua kỳ thi tại các Hội 
Đồng Thi + 10 SVSQ đậu dự khuyết) 
- Ngày khai giảng: 15 tháng 4 năm 1970 
- Ngày thi mãn khóa: 10 tháng 12 năm 
1970 
- Ngày mãn khóa: 11 tháng 01 năm 1971  
- Sinh Viên Thủ Khoa: Võ Như Lăng 
- KHÓA 5 TSV: 
- Dành cho nhân viên trong Ngành đủ điều 
kiện theo học sau khi đã qua kỳ thi tuyển. 
- Tổng cộng có trên 250 khóa sinh tốt 
nghiệp Khóa 5 TSV sau thời gian thụ huấn 
và qua kỳ thi mãn Khóa. 
- KHÓA 6 BIÊN TẬP VIÊN & THẨM SÁT 
VIÊN (1971): 
- KHÓA 6 BTV: 
Thành phần và điều kiện theo học Khóa 6 
BTV: 
a) Thành Phần: 
Khoá 6 BTV thu nhận các thành phần sau 
đây: CSV/PĐ ĐH/CN - PHÓ TSV - TSV/ 
CN hoặc CHÁNH NGẠCH - TSV đã từng 
tốt nghiệp HV/CSQG - BTV/CN - QUẬN 
TRƯỞNG ĐỒNG HOÁ vừa được cải 
ngạch từ BTV/CN qua ngạch QTĐH. 
b) Điều kiện: 
Ngoại trừ thành phần BTV/CN và QTĐH, 
khi được thu nhận vào ngành tối thiểu phải 
có văn bằng Tú Tài II. Các thành phần còn 
lại phải xuất trình văn bằng Tú Tài II khi 
nộp đơn xin theo học khóa 6/ BTV mới 
được thu nhận. 
c) Ngày nhập học khóa 6 BTV: tháng 4/ 
1971  

d) Thời gian thụ huấn: 
Khoá 6 BTV được thụ huấn 13 tháng: 10 
tháng đầu được huấn luyện chương trình 
giống như chương trình đào tạo các khoá 
BTV trước đây. Riêng 3 tháng cuối học 
chương trình “Bảo Vệ Dân Chúng Chống 
Khủng Bố”. Mục đích của chương trình 
này nhằm đào tạo các sĩ quan khi ra 
trường giữ các chức vụ Trung Tâm 
Trưởng HQCL Khu hoặc Tỉnh cũng như 
chức vụ Văn Phòng Trưởng Ủy Ban 
Phượng Hoàng Khu hoặc Tỉnh. 
e) Huấn luyện chương trình “Bảo Vệ Dân 
Chúng Chống Khủng Bố”:  
Vì tình hình chiến sự mỗi ngày mỗi khốc 
liệt cũng như sự gây rối của các tổ chức 
không nằm trong guồng máy chính quyền 
và các tổ chức đối lập chống đối chính 
quyền ngày càng gia tăng hoạt động cho 
nên vào năm 1971, sau khi Tổng Nha 
CSQG được cải tổ thành Bộ Tư Lệnh 
CSQG, Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực 
các cấp được thành lập để theo dõi, nắm 
vững tin tức liên quan đến hoạt động của 
địch cũng như mọi hoạt động của các 
thành phần đối lập hầu có biện pháp đối 
phó.  
Riêng về UBPH, với mục đích triệt hạ mọi 
hoạt động của Hạ tầng cơ sở cộng sản 
nên UBPH được thành lập trước 
TT/HQCL một thời gian khá lâu.  
Về chương trình khóa học, SVSQ được 
học về hệ thống tổ chức và nhiệm vụ của 
2 cơ quan nói trên từ Trung Ương đến Địa 
Phương cũng như cách điều hành 2 cơ 
quan đó. 
f) Ngày mãn khóa: Vào tháng 5/1972 sau 
khi chiến trận “Mùa Hè Đỏ Lửa” diễn ra.  
g) Tổng số SVSQ tốt nghiệp: Khoảng trên 
200 (trong số này có 21 SVSQ nguyên là 
BTV/CN đã được chuyển qua Quận 
Trưởng Đồng Hóa) 
h) Sinh Viên Thủ Khoa: Vì không tổ chức 
Lễ Mãn Khóa nên không biết SVSQ tốt 
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nghiệp Thủ Khoa. SVSQ chỉ được tập 
trung lên Hội Trường để nghe tuyên bố 
mãn khóa học. 
- KHÓA 6 TSV:  

Chỉ thu nhận những người trong Ngành đi 
học, không có tân tuyển: 
Thành phần và điều kiện theo học Khóa 6 
TSV: 
a) Thành phần: 

 Khóa 6 TSV thu nhận các thành phần sau 
đây: - CSV/PĐ ĐH - PHÓ TSV - TSV/CN 
b) Điều kiện: 

Các thành phần CSV và Phó TSV phải có 
bằng Tú Tài I. Riêng thành phần TSV/CN 
chỉ cần văn bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp. 
c) Ngày khai giảng Khóa 6 TSV: vào tháng 
4/1971, cùng một ngày với Khóa 6 BTV 
d) Chương trình huấn luyện:  Khóa 6/TSV 
được huấn luyện trong 6 tháng. Chương 
trình học giống như chương trình đào tạo 
các khóa TSV trước đây, nhưng sau đó 
theo Sắc Lệnh tháng 6/1971 ấn định về 
cấp bậc, chỉ số lương, cấp hiệu nhân viên 
các cấp trong Lực lượng CSQG giống như 
Quân Đội/VNCH nên danh xưng TSV 
không còn nữa. Vì vậy, khi ra trường 
SVSQ khóa 6/TSV được gắn cấp bậc 
Thiếu Úy và được đặt tên là Khóa 1 Sĩ 
Quan Cảnh Sát. 

e) Tổng số SVSQ tốt nghiệp: Khoảng 400 
f) Sinh Viên Thủ Khoa: Trương Đức 
Tường. 
III- CÁC KỲ THI TUYỂN SĨ QUAN CSQG: 
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC DỰ THI: 

- Thí sinh tân tuyển phải có bằng Tú Tài II 
trở lên. 
- Nhân viên trong Ngành hội đủ các điều 
kiện được qui định. 
- KHÓA 1 SĨ QUAN CSQG (1971): 
Xin xem chi tiết ở phần trên (Khóa 6 TSV) 

 - KHÓA 3/72 SĨ QUAN CSQG (1972): 
Dành cho những nhân viên đang phục vụ 
trong Ngành CSQG có bằng Trung Học 
hoặc Thẩm Sát Viên Công Nhật (B2/1, có 
Tú Tài 1) 
1- Ngày khai giảng: 12 tháng 3 năm 1972 
2- Ngày mãn khóa: 12 tháng 10 năm 1972 

3- Tổng số SVSQ tốt nghiệp:  367 
4- SVSQ Thủ Khoa:  Nguyễn Ngọc Tuấn  
- KHÓA 4/72 ĐẶC BIỆT SĨ QUAN CSQG 
(1972): 
 Dành cho những nhân viên đang phục vụ 
trong Ngành có bằng Trung Học Đệ Nhất 
Cấp hoặc đang giữ chức vụ Trưởng Ban. 

- Tổng số SV theo học và tốt nghiệp: 423 
người 
- Ngày nhập học: 30 tháng 9 năm 1972 

- Ngày mãn khóa: 20 tháng 1 năm 1973 
- SV Thủ Khoa: Nguyễn Tri Linh 
- KHÓA 4/72 SĨ QUAN CẢNH SÁT QUỐC 
GIA TÂN TUYỂN (1972): 
1- Điều kiện dự thi:  Có bằng Tú Tài 1. 

2- Đề thi: 
- Triết: Hãy nói về vai trò người CSQG 
trong giai đoạn hiện tại. 

- Bài dịch: Dịch sang Anh hay Pháp ngữ 
một trong 2 đề tài: - Lễ Giỗ Tổ Hùng 
Vương - Một đoạn văn của nhà văn Thanh 
Tịnh: Tôi đi học. 

- Địa: Sự lợi ích của đồng bằng sông Cửu 
Long. 
3- Tổng số thí sinh dự thi:  khoảng 4000 
người 
4- Tổng số thí sinh trúng tuyển và tốt 
nghiệp: 205 
5- Ngày nhập học: 30 tháng 6 năm 1972 
6- Ngày mãn kh: 15 tháng 5 năm 1973 
dưới sự chủ tọa của Tổng Thống VNCH 
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Nguyễn Văn Thiệu và được Tổng Thống 
đặt tên là Khóa Thân Dân. 
7- Sinh Viên Thủ Khoa: Võ Văn Sang, Cử 
Nhân Chính Trị Kinh Doanh. 
Ghi chú: Khóa 4/72 đã được huấn luyện 
qua 3 giai đoạn tại Trung Tâm Đào Tạo 
Cán Bộ Quốc Gia Chí Linh - Trung Tâm 
Huấn Luyện Căn Bản Cảnh Sát Rạch Dừa 
& Học Viện CSQG Thủ Đức. Phần lớn 
SVSQ tốt nghiệp được phân bổ phục vụ 
tại Khối Đặc Biệt và sau đó được cử đi học 
Khóa Cán Bộ Điều Khiển (30 người) và 
Khóa Giám Thị (30 người) để chuẩn bị cho 
công tác xâm nhập các Đại Học Sài Gòn 
dưới ngụy thức là những Sinh Viên bình 
thường để cùng với nhân viên cơ quan 
A.17 (Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo) 
theo dõi phát hiện và phá vỡ các tổ chức 
thân cộng tại các Đại Học Sài Gòn. 
- KHÓA 5/72 ĐẶC BIỆT SĨ QUAN CSQG 
(1972): 
 Dành cho những nhân viên trong Ngành 
có đủ điều kiện theo học  
- Ngày nhập học: 30 tháng 6 năm 1972 
- Tống số khóa sinh tốt nghiệp: 395. 
- Ngày mãn khóa: 15 tháng 5 năm 1973 
cùng ngày với Khóa 4/72 Tân Tuyển, dưới 
sự chủ tọa của Tổng Thống VNCH 
Nguyễn Văn Thiệu.  
Đặc biệt, các Sĩ Quan CSQG tốt nghiệp 
Khóa 4/72 & 5/72 phần lớn đã được phân 
bổ về các địa phương và được đề cử giữ 
chức vụ Trưởng Cuộc CSQG. 
- KHÓA 6 SĨ QUAN CSQG (1972-1973): 
1- Điều kiện để nộp đơn dự thi: Có bằng 
Tú Tài II trở lên và hợp lệ tình trạng quân 
dịch. 
2- Đề thi tuyển: - 1 bài dịch từ Việt sang 
Pháp hoặc Anh Ngữ có tựa đề “Dụng nhân 
như dụng mộc” và 1 bài tiểu luận “Thế nào 
là tài, thế nào là đức và tại sao tài và đức 
phải kiêm toàn?”  

3- Tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học:  
365 
4- Ngày khai giảng:  thượng tuần tháng 10 
năm 1972 
5- Ngày mãn khóa:  ngày 11 tháng 9 năm 
1973 
6- Tổng số SVSQ tốt nghiệp: 356 (kể cả 
SVSQ Trần Văn Được bị đụng xe tử 
thương vài đêm trước ngày mãn khóa). Có 
9 khóa sinh bị loại vì vi phạm kỷ luật và vì 
một số lý do khác. 
7- Sinh Viên Thủ Khoa: Cao Văn Minh 
(Cao Học Tư Pháp). Á Khoa: Trần Văn 
Quá. 
Ghi chú: - Khi nhập học, Khóa có tên là 
Khóa 6/72 SQ CSQG nhưng giữa khóa 
được đổi tên lại, là Khóa 6 SQ CSQG. - 
Khóa được tăng cường ứng chiến tại Thủ 
Đô trong thời gian Hiệp Định Paris được 
ký kết. - Được cử đi thực tập tại các Cuộc 
CSQG ở Đô Thành. - Tham gia Diễn Hành 
Ngày Quân Lực 19/6/1973 tại Thủ Đô Sài 
Gòn. - Lễ mãn khóa dưới sự chủ tọa của 
Đại Tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ Tướng 
Chính Phủ VNCH.  
Việc chọn lựa nhiệm sở theo thứ tự đỗ cao 
thấp. Phần lớn được phân bổ đi làm 
Trưởng Cuộc CSQG. Đặc biệt có 10 SQ 
được đưa về Khối Đặc Biệt BTL/CSQG và 
5 SQ về BCH/CSQG Thủ Đô. Và sau đó, 
tất cả đều được cử đi học Khóa Thẩm Vấn 
Chính Trị tại Trường Tình Báo Trung 
Ương. 
- KHÓA 7 SĨ QUAN CSQG (1972): 
1- Điều kiện tuyển sinh của Bộ Tư Lệnh 
CSQG/VNCH để dự thi vào Khóa 7 Sĩ 
Quan CSQG đối với thành phần tân tuyển: 
Phải có văn bằng Tú Tài phần 2 trở lên và 
phải qua một cuộc thi tuyển khó khăn với 
đề thi về kiến thức chính trị, lịch sử và 
ngoại ngữ, và dĩ nhiên lý lịch cá nhân là rất 
quan trọng. Đối với thí sinh đã làm việc 
trong ngành CSQG thì điều kiện tối thiểu 
phải có văn bằng Trung Học và giữ chức 
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vụ từ Trưởng Ban trở lên và cũng phải qua 
một cuộc thi tuyển cho riêng các thí sinh 
trong ngành (không thi chung với thí sinh 
tân tuyển và đề thi cũng khác). 
2- Đề thi tân tuyển: Ngoài các đề thi về lịch 
sử, ngoại ngữ thì đề thi chính là "Bạn biết 

gì về Hạ Tầng Cơ Sở?". Ngoài ra còn một 

đề thi nữa để thí sinh tự chọn, đó là “Vai 

Trò Của Người CSQG trong thời hậu 

chiến”. 
3- Tổng số thí sinh dự thi khoảng 8000 
người và có 4 địa điểm thi tuyển trên toàn 
quốc: Quân Khu I tại Đà Nẵng (Trường Nữ 
Trung Học Đà Nẵng), Quân Khu II tại Nha 
Trang, Quân Khu III tại Học Viện CSQG 
Thủ Đức, Quân Khu IV tại Cần Thơ. 
4- Tổng số thí sinh trúng tuyển kể cả tân 
tuyển và trong ngành khoảng 420 thí sinh. 
Số thí sinh trong ngành chiếm một tỉ lệ 
thấp hơn nhiều so với thí sinh tân tuyển. 
Đặc biệt có khoảng 18 thí sinh trong đó có 
các khóa sinh Lê Văn Tống và Lục Văn 
Hạnh đã có số quân vì đã trình diện bên 
tài nguyên Quân Đội nên khi trình diện tại 
Học Viện để nhập học vì đã trúng tuyển 
trong kỳ thi thì được cho về để chờ quyết 
định của Bộ Quốc Phòng. Sau đó nhờ có 
sự thỏa thuận giữa Bộ Tư Lệnh CSQG và 
Bộ Quốc Phòng nên 18 thí sinh này được 
chấp nhận tiếp tục theo học Khóa 7 Sĩ 
Quan CSQG. Tất cả các Sinh Viên Sĩ 
Quan đều có số Danh Bộ Điện Cơ như là 
Số Quân bên Quân Đội. 
5- Trình diện tại Học Viện CSQG trước Lễ 
Giáng Sinh năm 1972 và được cho về nghỉ 
Lễ và ngay sau ngày Lễ Giáng Sinh, ngày 
26 tháng 12 năm 1972 các tân khóa sinh 
nhập học tại Trung Tâm Huấn Luyện 
CSQG Rạch Dừa, Vũng Tàu. Trong thời 
gian hơn 4 tháng học về Căn Bản của 
ngành CSQG, các tân khóa sinh được đưa 
sang Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia 
Chí Linh để học tập về Chính Trị 2 tuần lễ. 
Trong thời gian học về căn bản của ngành 
CSQG tại Rạch Dừa, các khóa sinh thỉnh 

thoảng được đưa đến Trung Tâm Huấn 
Luyện Vạn Kiếp của Quân Đội để học về 
tác xạ, bò hỏa lực, v.v... Thỉnh thoảng còn 
được đưa ra Thành Phố Vũng Tàu để thực 
hành về điều khiển giao thông, ...  Trong 
thời gian thụ huấn căn bản tại Rạch Dừa 
cũng là thời gian ký kết Hiệp Định Paris, 
27 tháng Giêng năm 1973 nên tất cả khóa 
sinh đều phải ứng chiến và canh gác đêm 
khuya giữa rừng núi Chí Linh trong tiếng 
chim kêu lúc nửa đêm về sáng, với ánh 
hỏa châu và tiếng súng từ Long Hải làm 
sáng cả một góc trời. Cuối khoá học căn 
bản tại Rạch Dừa - Vũng Tàu là Lễ Gắn 
Alpha để trở thành Sinh Viên Sĩ Quan 
trước khi quay về lại Học Viện CSQG trên 
đồi Tăng Nhơn Phú, Thủ Đức tiếp tục thụ 
huấn về các môn học chính và cả bộ môn 
võ thuật. 
Trước khi ra trường tất cả các SVSQ đều 
phải đi đến tại các tỉnh, quận, xã như Long 
An để thực tập tại các Cuộc CSQG địa 
phương trong thời gian một tuần lễ và phải 
trải qua một cuộc thi tốt nghiệp. Hơn 10 
SVSQ đã không may thi rớt kỳ thi tốt 
nghiệp quan trọng này, cộng thêm một vài 
SVSQ vi phạm kỷ luật đã bị chuyển sang 
Trường Sĩ Quan Bộ Binh Thủ Đức và sau 
đó tốt nghiệp tại đây với cấp bậc Chuẩn 
Úy Quân Đội.   
6- Tổng số Sinh Viên Sĩ Quan Khóa 7 tốt 
nghiệp với cấp bậc Thiếu Úy là 403 người. 
Thủ Khoa là Thiếu Úy Trương Văn Minh 
và Á Khoa là Thiếu Úy Phan Văn Thông, 
cả 2 đều được Khối Đặc Biệt thuộc Bộ Tư 
Lệnh chọn về phục vụ tại đây. Khóa 7 ra 
trường ngày 23 tháng 12 năm 1973. Sau 
Nghi Lễ Mãn Khóa gắn lon Thiếu Úy, các 
Tân Sĩ Quan được tự chọn đơn vị phục vụ 
theo thứ tự tốt nghiệp để rồi giã từ mái 
trường Học Viện đi về mọi miền đất nước 
phục vụ Tổ Quốc Việt Nam trong sứ mệnh 
bảo quốc an dân. 
Nghị Định tốt nghiệp số 
60139/BTL/NV/NĐ do Chuẩn Tướng 
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Nguyễn Khắc Bình, Tư Lệnh CSQG ký 
ngày 01 tháng 04 năm 1974. 
- KHÓA 8 SĨ QUAN CSQG (1973): 
1- Thành Phần Tân Tuyển: Điều kiện để 
được nộp đơn dự thi là phải có bằng Tú 
Tài II… 
2- Đề Thi: 
- Bài Văn Nghị Luận: “Tự do ví như dòng 
nước rất cần cho đời sống, song nếu 
không có bờ thì sẽ tràn lan nguy hại” 
- Bài Luận Sử Địa: “Chính sách bế quan 
tỏa cảng của thời Gia Long - Minh Mạng 
dẫn đến hậu quả gì, tác hại ra sao?” 
- Bài Dịch Ra Tiếng Việt (tùy thí sinh chọn): 
- từ tiếng Anh: bài “Sun on the Sea” - từ 
tiếng Pháp: bài “Lever de Soleil sur la 
plage” - từ tiếng Đức: bài “Sonnenaufgang 
am Strand”. 
3- Tổng số thí sinh dự thi: Khoảng 8000 
người (Vùng I: 1500. Vùng II: 1500. Vùng 
III: 3000. Vùng IV: 2500)  
4- Tổng số thí sinh tân tuyển tốt nghiệp: 
210 
5- Tổng số trong Ngành đi học tốt nghiệp: 
211 
6- Ngày nhập học: 13 tháng 7 năm 1973 
7- Ngày mãn khóa: 16 tháng 8 năm 1974 
8- SVSQ Thủ Khoa: Ngô Kim Be, Cử Nhân 
Luật. SVSQ Á Khoa: Đinh Nghĩa Hiệp. 
Ghi chú : - SVSQ tốt nghiệp đạt được số 
điểm cao nhất là Cao Bá Tuế, Cử Nhân 
Văn Khoa nhưng Học Viện đã chọn SVSQ 
Ngô Kim Be đậu hạng thứ 10, Cử Nhân 
Luật Khoa, là SVSQ Thủ Khoa Khóa 8 - Lễ 
Mãn Khóa Khóa 8 dưới sự chủ tọa của 
Tổng Trưởng Nội Vụ Lê Công Chất và 
Khóa được đặt tên là Khóa Phạm Văn Lợi 
để vinh danh cố Thiếu Úy Phạm Văn Lợi 
(Khóa 7 SQ CSQG) đã chiến đấu anh 
dũng và hy sinh trong cuộc tấn công của 
cộng sản vào Cuộc CSQG do cố Thiếu Úy 
Lợi làm Trưởng Cuộc - Thành phần trong 

Ngành đi học và tốt nghiệp Khóa 8 là 
những nhân viên có bằng Trung Học Đệ 
Nhất Cấp và đảm nhận chức vụ từ Trưởng 
Ban ít nhất là 5 năm trở lên. 
- KHÓA 9 SĨ QUAN CSQG (1973-1974): 
1- Điều kiện để nộp đơn thi tuyển: 
- Thành Phần Tân Tuyển: Có Tú Tài 2 trở 
lên 
- Thành Phần Nhân Viên Trong Ngành: 
Dưới 30 tuổi, có Tú Tài 1, cấp bậc từ Trung 
Sĩ 1 trở lên, đang giữ chức vụ Trưởng 
Ban. 
2- Đề thi: - bài luận văn nhận định về Diễn 
Văn của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu 
liên quan đến công cuộc cải cách của 
Chính Phủ VNCH. - bài dịch từ Việt sang 
Anh hay Pháp ngữ. 
3- Tổng số Khóa Sinh thụ huấn: 418 (tại 
Trung Tâm Huấn Luyện Cảnh Sát Rạch 
Dừa và Học Viện CSQG) 
4- Ngày khai giảng: 23 tháng 12 năm 1973 
5- Ngày mãn Khóa: Ngày 17 tháng 1 năm 
1975 
6- Tổng số SVSQ tốt nghiệp: 405 
7- SV Thủ Khoa:  Huỳnh Văn Sang. Á 
Khoa:  Trần Ngọc Hoàng. 
Ghi chú: - Khóa 9 học 12 tháng và được 
giữ lại ở Học Viện gần 1 tháng để tập dợt 
cho Lễ Mãn Khóa dưới sự Chủ Tọa của 
Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu và 
Khóa được đặt tên là Khóa Trung Úy Trần 
Văn Minh để vinh danh Thiếu Úy Trần Văn 
Minh đã anh dũng đền nợ nước tại Xã Hòa 
Đa, Quận Hòa Đa, Tỉnh Kiến Hòa trong lúc 
đang làm Trưởng Cuộc. - Phần lớn các 
SVSQ tốt nghiệp đều được về BCH/CSQG 
Khu để tùy quyền phân bổ theo nhu cầu. 
Đặc biệt, có 50 Sĩ Quan có bằng đại học 
được chỉ định phục vụ trong Ngành Đặc 
Biệt và 50 Sĩ Quan được chuyển qua 
CSDC để nắm giữ chức vụ Trung Đội 
Trưởng. 
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- KHÓA 10 SĨ QUAN CSQG (1974-1975): 
Khóa 10 SQ CSQG là khóa Sĩ Quan tân 
tuyển, khác với các khóa 7, 8, 9 vừa tân 
tuyển, vừa nhân viên trong Ngành CSQG 
đủ điều kiện theo học. 
1- Điều kiện nộp đơn thi tuyển: Có bằng 
Tú Tài II trở lên. 
- Đề thi trong 2 ngày. Ngày thứ 1: Sinh 
Ngữ (2 giờ) - Sử Địa (2 giờ).  Ngày Thứ 2: 
Văn Nghị Luận (4 giờ): 
- Dịch sang Anh hay Pháp ngữ một đoạn 
trong bài diễn văn của Tổng Thống 
Nguyễn Văn Thiệu và một đề khác có tựa 
đề là “Cô Đơn” 
- Mô tả lợi ích của cao nguyên Lâm Viên 
- Hãy mô tả và nhận định thành quả phát 
triển kinh tế VNCH trong thập niên 1960-
1970 

- Giải thích và phê bình ý nghĩa của Cư An 
Tư Nguy. 

2- Tổng số thí sinh trúng tuyển và theo 
học:  400 
- Các thí sinh trúng tuyển có số điểm cao 
nhất: Hạng nhất: Nguyễn Văn Đông (Giáo 
Sư Trung Học). Hạng nhì: Lê Khắc Chiếu 
(Cao Học Tư Pháp II). Hạng 3: Trịnh Ngọc 
Đông (Cao Học Tư Pháp II) 

3- Ngày nhập học: Trình diện BTL/CSQG 
vào tháng 6 năm 1974 và được chuyển 
đến Trung Tâm Huấn Luyện CSQG Rạch 
Dừa để thụ huấn 3 tháng về căn bản quân 
sự nhưng chỉ học được 2 tháng rưỡi thì có 
lệnh khẩn cấp chuyển về Học Viện CSQG 
sau khi 1 khóa sinh đột tử vì dịch đau 
màng óc xảy ra tại Trung Tâm. Do đó, lễ 
gắn Alpha không được tổ chức ở Trung 
Tâm Huấn Luyện Rạch Dừa theo truyền 
thống mà phải tổ chức ở Học Viện CSQG 
sau đó và Sinh Viên Sĩ Quan cũng không 
được cấp phép Alpha 2 tuần vì tình hình 
chiến cuộc đang sôi động ở các Quân 
Khu. 

4- Ngày mãn khóa: Theo chương trình 
huấn luyện thì Khóa 10 sẽ mãn khóa vào 
tháng 6 năm 1975 nhưng biến cố 30 tháng 
4 năm 1975 xảy ra đã làm tan hàng Khóa 
10 trong ngày này. 
- KHÓA 11 SĨ QUAN CSQG (1975): 
Là Khóa Sĩ Quan tân tuyển có bằng Tú Tài 
2 trở lên và phải qua kỳ thi tuyển. Tổng số 
thí sinh đã trúng tuyển và được nhập học 
Khóa 11 là trên 500 người. Tất cả đã trải 
qua giai đoạn huấn luyện căn bản quân sự 
3 tháng tại Trung Tâm Huấn Luyện CSQG 
Rạch Dừa và được chuyển về Học Viện 
CSQG vào ngày 16 tháng 4 năm 1975. 
Vào những ngày cuối cùng của tháng 4 
năm 1975, Cộng quân đã pháo kích dữ dội 
vào Học Viện CSQG, một số SV Khóa 11 
bên ngoài vòng đai phòng thủ bị thương, 
(không rõ số lượng). Hàng ngũ Khóa 11 bị 
tan rã. 
Qua tin tức sưu tầm trên, người viết xin 
tạm thống kê như sau: 
1- Học Viện CSQG đã đào tạo: 6 Khóa 

Biên Tập Viên & 5 Khóa Thẩm Sát 
Viên (Khóa 1 BTV & TSV - Khóa 2 
BTV & TSV - Khóa 3 BTV & TSV - 
Khóa 4 BTV & TSV - Khóa 5 BTV & 
TSV - Khóa 6 BTV. Riêng K6 TSV 
được cải chuyển thành Khóa I SQ 
CSQG khi mãn khóa vì qui chế cấp 
bậc Ngành CSQG đã được thay đổi 
theo tinh thần SL cải tổ Tổng Nha 
CSQG thành Bộ Tư Lệnh CSQG) 

2- Học Viện CSQG đã đào tạo: 2 Khóa 
Đặc Biệt Sĩ Quan CSQG (Khóa 4/72 & 
Khóa 5/72) và 8 Khóa Sĩ Quan CSQG 
tân tuyển + nhân viên trong Ngành 
hội đủ điều kiện theo học để trở 
thành Sĩ Quan CSQG (Khóa 4/72 và 
các Khóa 6, 7, 8, 9, 10, 11) 

Như vậy, từ năm 1966 đến năm 1975 Học 
Viện CSQG đã đào tạo: 

- Tổng cộng 14 khóa đã tốt nghiệp và 2 
khóa đang thụ huấn  
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- Tổng số SVSQ đã tốt nghiệp HV/CSQG 
từ 1966 - 1975:  5479. Gồm: 

 Biên Tập Viên: 1158 - Thẩm sát Viên: 
1558 - Sĩ Quan CSQG: 2763.  

- Tổng số SVSQ đang thụ huấn tại 
HV/CSQG (tháng 4 năm 1975): 900 

Ngoài các Khóa Học Viện CSQG đã được 
liệt kê ở phần trên, Ngành CSQG cũng đã 
tổ chức các kỳ thi tuyển BTV Khóa 14, 15 
& 16: 

- Khóa 14 Biên Tập Viên CSQG Rạch 
Dừa: 
Nhằm mục đích thay thế các cấp chỉ huy 
lớn tuổi để trẻ trung hóa Ngành CSQG 
theo quyết định của cố Tổng Thống Ngô 
Đình Diệm, Tổng Giám Đốc Công An 
Cảnh Sát Việt Nam Cộng Hòa, Đại Tá 
Nguyễn Văn Y đã tuyển dụng 200 Sinh 
Viên có bằng Tú Tài toàn phần trở lên qua 
một kỳ thi tuyển vào cuối năm 1962 cho 
Ngạch Biên Tập Viên Công Nhựt. Người 
đứng đầu danh sách được tuyển dụng là 
Ông La Văn Chung.  

Trung Tâm Huấn Luyện Sơ Cấp CSQG 
Rạch Dừa (Vũng Tàu) do Quận Trưởng 
Cảnh Sát Võ Lương làm Giám Đốc, là nơi 
huấn luyện 200 khoá sinh BTV tân tuyển, 
vì Học Viện CSQG chưa được thành lập 
vào thời điểm đó. 

Khóa BTV/CN được khai giảng ngày 16 
tháng 1 năm 1963. 

Vì thời điểm nhập học của Khóa BTV/CN 
cũng là lúc Khóa 14 Cảnh Sát Sơ Cấp 
đang học nên Khoá BTV này được gọi là 
Khóa 14 BTV/RD. 

Sau gần 4 tháng thụ huấn, Khóa 14 
BTV/RD mãn khóa ngày 07/05/1963 với 
187 BTV/CN tốt nghiệp. Văn Bằng Tốt 
Nghiệp do Tổng Giám Đốc Công An Cảnh 
Sát, Đại Tá Nguyễn Văn Y, Chủ Tịch Hội 
Đồng Giám Khảo, Phó Tổng Giám Đốc 
Nguyễn Văn Hay và Giám Đốc Trung Tâm 
Huấn Luyện, Quận Trưởng Cảnh Sát Võ 

Lương ấn ký. Trong Văn Bằng tốt nghiệp 
có đoạn ghi “Đã dự khóa huấn luyện sơ 
cấp Công An Cảnh Sát khóa thứ 14 mở từ 
ngày 16 tháng 1 năm 1963 đến ngày 7 
tháng 5 năm 1963”. Người đứng đầu danh 
sách tốt nghiệp là BTV/CN Trần Văn Đặng 
(trích đoạn từ Lược Sử CSQG VNCH) 

- Khóa 15 và 16 Biên Tập Viên CSQG 
Rạch Dừa: 
Khóa 15 & 16 BTV/RD là những khóa cùng 
thụ huấn tại Trung Tâm Huấn Luyện Sơ 
Cấp Rạch Dừa Vũng Tàu do Ông Võ 
Lương, Quận Trưởng Cảnh Sát, làm Giám 
Đốc, sau khi khóa 14BTV/RD mãn khóa 
ngày 7 tháng 5 năm 1963. 

 Khóa sinh của 2 khóa BTV/CN trên đều là 
những thí sinh phải trải qua các kỳ thi 
tuyển (thi viết và vấn đáp) và phải có văn 
bằng từ Tú Tài II trở lên. 

Sở dĩ, Tổng Nha Công An Cảnh Sát phải 
mở thêm 2 kỳ thi tuyển hai khóa trên vì số 
lượng BTV/CN của Khóa 14 BTV/RD tốt 
nghiệp chỉ có 187 người, trong lúc nhu cầu 
cần tuyển dụng là 200 người và còn cần 
nhiều hơn nữa để đáp ứng chủ trương mới 
của Ngành CSQG trong việc trẻ trung hóa, 
lành mạnh hóa Ngành CSQG, cũng như 
để đủ nhân sự thay thế các cấp chỉ huy lớn 
tuổi đến giai đoạn về hưu. 

Khóa 15 & 16 BTV/RD có cùng chương 
trình và thời gian thụ huấn như khóa 14 
BTV/RD, nhưng được sắp xếp học chung 
với một số Thẩm Sát Viên và Phó Thẩm 
Sát Viên và được góp thành Trung Đội. 
Trung Đội này được gọi là Trung Đội 
Trung Cấp trong thời gian thụ huấn ở 
Rạch Dừa. 

Khóa 15 BTV/RD gồm có 15 khóa sinh. 
Một trong các vị chỉ huy của Ngành CSQG 
đã theo học Khóa 15 BTV/RD là khóa sinh 
Nguyễn Kim Phùng, sau khi Ông Phùng 
vừa đỗ xong Cử Nhân Luật Khoa. Ông 
Nguyễn Kim Phùng là Thủ Khoa Khóa 15 
BTV/RD và đã được cải ngạch Quận 

    



TỔNG HỘI CSQG – VNCH 

 212 

Trưởng Cảnh Sát cuối năm 1964 và là 

Giảng Sư Học Viện CSQG từ năm 1966-

1968. Từ năm 1968 đến 1971, Quận 

Trưởng Cảnh Sát Nguyễn Kim Phùng là 

Trưởng Ty Cảnh Sát, Chỉ Huy Trưởng 

CSQG Tỉnh Châu Đốc. Từ năm 1972 đến 

1975, Ông Nguyễn Kim Phùng là Dân Biểu 

VNCH đơn vị Sa Đéc. Và cùng trong thời 

gian này, Thiếu Tá Trần Cảnh Chung, 

nguyên Chỉ Huy Trưởng CSQG Tỉnh Long 

An, cũng đắc cử Dân Biểu VNCH đơn vị 

Long An. 
Riêng Khóa 16 BTV/RD gồm khóa sinh 

Ngô Phi Đạm và trên 10 khóa sinh như Bùi 

Văn Minh, Lê Xuân Tảo, Phạm Hữu Trung, 

Nhất, Nghĩa, Sáng, Thu. Khóa nầy khai 

giảng tháng 9 năm 1963 và mãn Khóa 

giữa tháng 12 năm 1963. Trong khi khóa 

đang thụ huấn tại Trung Tâm Rạch Dừa 

thì Cách Mạng ngày 1 tháng 11 năm 1963 

xảy ra. Hai vị Giám Đốc và Phó Giám Đốc 

là Quận Trưởng Cảnh Sát Võ Lương và 

Quận Trưởng CS Cao Xuân Hồng được 

điều chuyển về Nha Hậu Giang, Cần Thơ 

để giữ chức vụ Giám Đốc và Phó Giám 

Đốc Nha (trích đoạn từ Lược Sử CSQG 

VNCH) 

IV- CÁC KHÓA HUẤN LUYỆN SĨ QUAN 
QUÂN ĐỘI BIỆT PHÁI CSQG: 
Ngoài công tác huấn luyện và đào tạo các 

Sĩ Quan CSQG văn võ song toàn cho 

Ngành CSQG, Học Viện CSQG cũng đã tổ 

chức những khóa huấn luyện đặc biệt 

dành cho các Sĩ Quan Quân Đội biệt phái 

Ngành CSQG, kể từ tháng 6 năm 1971, 

sau khi Ngành CSQG được cải tổ toàn 

diện từ thượng tầng Trung Ương xuống hạ 

tầng cơ sở nhằm quân sự hóa Lực Lượng 

CSQG. 

Theo sự giải thích của Đại Tá Trần Minh 

Công, nguyên Viện Trưởng Học Viện 

CSQG và Tiến Sĩ Trần An Bài, nguyên 

Giảng Sư Học Viện CSQG, là thuyết trình 

viên chính của các Khóa Huấn Luyện Sĩ 

Quan Quân Đội Biệt Phái CSQG, Học Viện 

CSQG đã tổ chức 6 Khóa Huấn Luyện 

dành cho Sĩ Quan Quân Đội Biệt Phái có 

cấp bậc từ Trung Úy đến Trung Tá và 

được chia ra nhiều khóa.  

- Khóa ngắn hạn (1 tuần lễ) dành cho các 

Sĩ Quan cấp Thiếu Tá và Trung Tá được 

chuyển từ Quân Đội sang Lực Lượng 

CSQG và được Bộ Tư Lệnh CSQG đề cử 

giữ các chức vụ Chỉ Huy Trưởng CSQG 

các Tỉnh và Thị Xã. 

- Các Khóa kế tiếp (12 tuần lễ) dành cho 

các Sĩ Quan từ cấp Trung Úy đến Đại Úy 

được đề cử nắm giữ các chức vụ Chỉ Huy 

Trưởng CSQG Quận, Trưởng Cuộc 

CSQG, Trung Tâm Hành Quân Cảnh Lực 

Bộ Chỉ Huy CSQG Tỉnh… 

Thưa Quý Đồng Môn, 

Những tin tức được thu thập và trình bày 

trên đây là do sự đóng góp nhiệt thành của 

một số NT và Đồng Môn của các Khóa 

BTV, TSV và Sĩ Quan CSQG. 

Để trang lược sử về các Khóa HV/CSQG 

được tương đối đầy đủ chi tiết và chính 

xác, chúng tôi xin kêu gọi Quý NT, Quý 

Đồng Môn dành chút thì giờ xem xét và bổ 

túc những thiếu sót. Mọi tin tức liên quan 

đều thực sự cần thiết cho công việc tu 

chỉnh. 

Một lần nữa, chúng tôi xin trân trọng cám 

ơn Quý NT, Quý Đồng Môn đã đóng góp 

tin tức để bài viết này được hình thành và 

ước mong được đón nhận mọi góp ý xây 

dựng.  

K3 Thái Văn Hòa

 

   


